
Nam Nữ Thường trú Tạm trú
Tài 

khoản

Qua

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

1 Cao Thị Cơ  1975  260686830 Phú An
Bán Quần 

áo

Chợ Ngũ 

Phụng 1.500.000

2 Cao Thị Cảnh 1990 60190013609 Thương Châu
Bán Quần 

áo

Chợ Ngũ 

Phụng 1.500.000

3 Nguyễn Thị Tiêu Quyên 2003 261631225 Thương Châu
Tóc Dũng 

Barber
Thương Châu

1.500.000

4 Nguyễn Thị Thùy Lưu 2002 6030210391 Quý Thạnh 
Tóc Dũng 

Barber
Thương Châu

1.500.000

5 Nguyễn Thị Dung 1992 60192009242 Thương Châu
Salon Tiền 

Tey
Quý Thạnh

1.500.000

 6 Huỳnh Thị Diệu Bé 1992 060192003085   Quý Thạnh
Làm tóc 

Thảo 
Mỹ Khê 

1.500.000

7 Đặng Thị Bích Tiền 1997 60197000937 Quý Thạnh
karaoke 

Nike
Hội An

1.500.000

8 Lại Thị Ngọc Thúy 1999 60199006646 Phú An
Làm tóc 

Minh Thu
Mỹ Khê

1.500.000

9 Nguyễn Thị Bích Chi 2000 `601730001755 Quý Thạnh
Tóc nữ 

Thúy Vy
Mỹ Khê

1.500.000

10 Trần Thị Kim Phượng 2002 60302001289 Thương Châu
Ht Hồng 

Thanh
Triều Dương

1.500.000

11 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 2005 60305008516 Thương Châu
Ht Hồng 

Thanh
Triều Dương

1.500.000

12 Nguyễn Thị Kim Hương 2005 60305012005 Quý Thạnh
Ht Hồng 

Thanh
Triều Dương

1.500.000

13 Huỳnh Thị Thanh Thảo 2001 60301001590 Phú An
Ht Hồng 

Thanh
Triều Dương

1.500.000

14 Trần Thị Lệ Linh 2003 60303012147 Thương Châu
Ht Hồng 

Thanh
Triều Dương

1.500.000

15 Đặng Thị Lệ Nhi 1998 60198010421 Thương Châu
Làm tóc 

Oanh Nhi
Mỹ Khê

1.500.000

Nơi làm việc
Ghi 

chú

Nợi ở hiện tại
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16 Đoàn Thị Hớn 1998 60198000968 Quý Thạnh
Làm tóc 

Oanh Nhi
Mỹ Khê

1.500.000

17 Nguyễn Hồng Minh Thi 2000 261417652 Bắc Bình
Quý 

Thạnh
Tóc Lê Giác Mỹ Khê

1.500.000

18 Phạm Lệ Giang 2003 60303004932 Thương Châu Tóc Lê Giác Mỹ Khê
1.500.000

19 Trần Thị Hồng Viên 1995 60195012992 Thương Châu Tóc Lê Giác Mỹ Khê
1.500.000

20 Huỳnh Thị Hà Tiên 2001 60301000829 Phú An
Tóc Tùng 

Nguyễn
Mỹ Khê

1.500.000

21 Trần Thị Tuyết Trinh 2001 60301010796 Thương Châu
Spa Đảo 

Ngọc
Triều Dương

1.500.000

22 Nguyễn Thị Hải Yến 2002 60302008551  Quý Thạnh
Salon Thảo 

BLUE
Mỹ Khê

1.500.000

23 Đỗ Thị Thu Hà 2002 060302006491   Thương Châu
Làm tóc 

Hằng Sang
Mỹ Khê 

1.500.000

34.500.000

Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng.

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 23 hộ ; Số tiền: 34.500.000 đồng.

Tổng cộng
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